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TUẦN 26 - TIẾT 103,104

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II
Thời gian thực hiện: 02 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Củng cố kiến thức về chủ đề Điện, nhiệt, hệ vận động, hệ tiêu hóa và hệ tuần hoàn.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung
-  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực giao tiếp.
-  Năng lực hợp tác.
-  Năng lực tựchủ, tự học.
2.2. Năng lực khoa học tự nhiên
- Năng lực phân tích, tổng hợp kiến thức.
- Năng lực vận dụng kiến thức sinh học trả lời câu hỏi, bài tập
- Năng lực vận dụng kiến thức sinh học giải thích các hiện tượng thực tiễn.
- Năng lực quan sát,năng lực ghi nhớ kiến thức.
 3. Phẩm chất: Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:
  Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu 
     về kiến thức chủ đề 5;6;7
              - Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động trong các hoạt động chung.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:
- Máy tính, hệ thống câu hỏi trắc nghiệm, bài tập tự luận
- Phiếu bài tập: Bài tập trắc nghiệm, bài tập tự luận
2. Học sinh: Bài cũ ở nhà.
- Đọc nghiên cứu và tìm hiểu trước bài ở nhà. 
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu: 
2. Hoạt động 2: Luyện tập
a) Mục tiêu: 
     - Giúp học sinh xác định được vấn đề cần học tập hoàn thành đề cương ôn tập
b) Nội dung:
     - Học sinh thực hiện nhiệm vụ cá nhân hoàn thiện bài tập trắc nghiệm
      - HS hoạt động chung hoàn thành bài tập tự luận
c) Sản phẩm: 
     - Câu trả lời của học sinh ghi trên vở bài tập
d) Tổ chức thực hiện:
           *Chuyển giao nhiệm vụ học tập
                - GV yêu cầu học sinh làm việc cá nhân thực hiện hoàn thành bài tập trắc nghiệm 
                  trên phiếu bài tập.
                *Thực hiện nhiệm vụ học tập
                - HS hoạt động cá nhân theo yêu cầu của GV. Hoàn thành bài tập.
                - Giáo viên: Theo dõi và hỗ trợ những HS yếu kém.
               *Báo cáo kết quả và thảo luận
               - GV yêu cầu HS đổi chéo bài chấm theo đáp án của GV. 
               *Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
                - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
                - Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
                 → Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học: → Giáo viên nêu mục tiêu bài học
                 3. Hoạt động 3: Vận dụng
      a) Mục tiêu: 
       - Hệ thống được một số kiến thức đã học. 
       -  Vận dụng kiến thức đã học làm 1 số bài luyện tập củng cố kiến thức
       - Phát triển năng lực tự học và năng lực tìm hiểu đời sống.     
                  b) Nội dung: 
        - Học sinh thực hiện nhiệm vụ nhóm nhỏ hoàn thiện bài tập tự luận
        - HS hoạt động chung thống nhất đáp án và phương pháp trình bày
                 c) Sản phẩm: 
                Bài làm của HS ở phiếu học tập
     d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
 - GV yêu cầu học sinh làm việc nhóm nhỏ hoàn thành bài tập tự luận trên phiếu bài tập.
  *Thực hiện nhiệm vụ học tập
  - HS hoạt động nhóm nhỏ theo yêu cầu của GV. Hoàn thành bài tập.
 - Giáo viên: Theo dõi và hỗ trợ những nhóm chậm.
   *Báo cáo kết quả và thảo luận
   - GV yêu cầu các nhóm HS đổi chéo bài chấm theo đáp án của GV. 
  *Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
  - Các nhóm học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
  - Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
	



               
                                                       PHIẾU HỌC TẬP- Đề cương ôn tập
I/ TRẮC NGHIỆM: Chọn phương án trả lời đúng nhất trong các câu sau đây
Câu 1: Quá trình tiêu hóa được thực hiện bởi hoạt động của:
A. Các tuyến tiêu hóa.
B. Các cơ quan trong ống tiêu hóa
C. Hoạt động của các enzyme.
D. Các cơ quan trong ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa.
Câu 7: Bữa ăn hợp lý dựa trên nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể nhằm đáp ứng được yêu cầu?
A. Cung cấp cho cơ thể đủ các chất dinh dưỡng theo nhu cầu, lứa tuổi, khả năng lao động, môi trường, khí hậu.
B. Đảm bảo bữa ăn hàng ngày cân đối, đủ dinh dưỡng để phát triển tốt thể lực và trí lực, có sức khỏe để lao động
C. Thức ăn phải đảm bảo an toàn vệ sinh, không được là nguồn lây bệnh
D. Tất cả các đáp án trên
Câu 8: Cơ quan nào dưới đây không nằm trong ống tiêu hóa?
     A. Thực quản.	B. Dạ dày.	C. Tuyến ruột.	D. Tá tràng.
  Câu 9: Nhu cầu dinh dưỡng phụ thuộc vào yếu tố nào?
Câu 1: Quá trình biến đổi lí học và hoá học của thức ăn diễn ra đồng thời ở bộ phận nào dưới đây ?
A. Khoang miệng				B. Dạ dày		
C. Ruột non					D. Tất cả các phương án còn lại'
Câu 2: Tuyến tiêu hoá nào dưới đây không nằm trong ống tiêu hoá ?
A. Tuyến tuỵ		B. Tuyến vị		C. Tuyến ruột		D. Tuyến nước bọt
Câu 3: Loại đường nào dưới đây được hình thành trong khoang miệng khi chúng ta nhai kĩ cơm ?
A. Lactôzơ      	B. Glucôzơ		C. Mantôzơ       		D. Saccarôzơ
Câu 4: Ở người, dịch tiêu hoá từ tuyến tuỵ sẽ đổ vào bộ phận nào ?
A. Thực quản      	B. Ruột già		C. Dạ dày      			D. Ruột non
Câu 5: Sau khi trải qua quá trình tiêu hoá ở ruột non, prôtêin sẽ được biến đổi thành
A. glucôzơ.      	B. axit béo.		C. axit amin.      		D. glixêrol.
Câu 6: Loại dịch nào đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình tiêu hoá thức ăn ở ruột non?
A. Dịch tuỵ      	B. Dịch ruột		C. Dịch mật      		D. Dịch vị
Câu 10: Loại đồ ăn/thức uống nào dưới đây tốt cho hệ tiêu hoá ?
A. Nước giải khát có ga		B. Xúc xích		C. Lạp xưởng	D. Khoai lang
Câu 11: Khi ăn rau sống không được rửa sạch, ta có nguy cơ
A. mắc bệnh sởi.		B. nhiễm giun sán.		C. mắc bệnh lậu.	D. nổi mề đay.
Câu 12: Bệnh đau dạ dày có thể phát sinh từ nguyên nhân nào dưới đây ?
A. Tất cả các phương án còn lại				
B. Căng thẳng thần kinh kéo dài
C. Ăn các loại thức ăn thô cứng hoặc quá cay nóng	
D. Nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori
Câu 10: Nhóm máu mang kháng nguyên A có thể truyền được cho nhóm máu nào dưới đây ?
A. AB	B. O	C. B	D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 11: Khi hồng cầu kết hợp với chất khí nào thì máu sẽ có màu đỏ tươi ?
A. N2	B. CO2	C. O2	D. CO
Câu 12: Nhóm máu không mang kháng thể anpha và bêta có thể truyền được cho nhóm máu nào dưới đây ?
A. O	B. B	C. A	D. AB
Câu 13: Trong hệ tuần hoàn kín, máu chảy trong động mạch dưới áp lực
A. Cao, tốc độ máu chảy chậm.	B. Thấp, tốc độ máu chảy chậm.
C. Thấp, tốc độ máu chảy nhanh.	D. Cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh
Câu 14: Chúng ta sẽ bị mất nhiều nước trong trường hợp nào sau đây ?
A. Tiêu chảy.	B. Lao động nặng.
C. Sốt cao.	D. Tất cả các phương án còn lại.
Câu 15: Điều không phải là ưu điểm của tuần hoàn kín so với tuần hoàn hở là
A. Tim hoạt động ít tốn năng lượng
B. máu chảy trong động mạch với áp lực cao hoặc trung bình
C. máu đến các cơ quan ngang nên đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất
D. tốc độ máu chảy nhanh, máu thì được xa
Câu 16: Khi tâm thất phải co, máu được bơm đến bộ phận nào ?
A. Tĩnh mạch phổi.	B. Tĩnh mạch chủ.
C. Động mạch chủ.	D. Động mạch phổi.
Câu 17: Vì sao máu nhiễm tác nhân gây bệnh (HIV, virut viêm gan B, virut viêm gan C,…) thì dù có tương thích cũng không nên đem truyền cho người khác ?
A. Vì nếu truyền máu thì người nhận sẽ bị kết dính hồng cầu do các tác nhân gây bệnh kích thích sự ngưng kết trong lòng mạch.
B. Vì nếu truyền máu thì người nhận sẽ bị nhiễm các tác nhân trên và phát sinh những bệnh tương ứng.
C. Vì nếu truyền máu thì người nhận sẽ bị sốc phản vệ cho các tác nhân gây bệnh kể trên xâm nhập vào cơ thể.
D. Tất cả các phương án còn lại.
Câu 18: Trong máu, huyết tương chiếm tỉ lệ bao nhiêu về thể tích ?
A. 75%	B. 60%	C. 45%	D. 55%
Câu 19: Loại tế bào máu nào đóng vai trò chủ chốt trong quá trình đông máu ?
A. Hồng cầu.	B. Bạch cầu.	C. Tiểu cầu. D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 20: Nước mô không bao gồm thành phần nào dưới đây ?
A. Huyết tương.	B. Hồng cầu.	C. Bạch cầu.	D. Tiểu cầu
Câu 21: Trong hệ nhóm máu ABO, có bao nhiêu nhóm máu không mang kháng thể anpha ?
A. 4.	B. 1.	C. 2.	D. 3
Câu 22: Khả năng vận chuyển khí của hồng cầu có được là nhờ loại sắc tố nào ?
A. Hêmôerythrin.	B. Hêmôxianin
C. Hêmôglôbin.	D. Miôglôbin
Câu 23: Trong cơ thể sống, tế bào nằm chìm ngập trong loại dịch nào ?
A. Nước mô.	B. Máu.
C. Dịch bạch huyết.	D. Dịch nhân.
Câu 24: Ở Việt Nam, số lượng hồng cầu trung bình của nam giới là :
	A. 4,4 – 4,6 triệu/ml máu.	B. 3,9 – 4,1 triệu/ml máu.
C. 5,4 – 5,6 triệu/ml máu.	D. 4,8 – 5 triệu/ml máu.
Câu 25: Các tế bào máu ở người được phân chia thành mấy loại chính ?
A. 5 loại.	B. 4 loại.	C. 3 loại.	D. 2 loại
Câu 26: Khi nói về hoạt động tim mạch, phát biểu nào dưới đây là đúng 
A. Van 3 lá luôn đóng, chỉ mở khi tâm thất trái co.
B. Van động mạch luôn mở, chỉ đóng khi tâm thất co.
C. Khi tâm thất trái co, van hai lá sẽ đóng lại.
D. Khi tâm thất phải co, van 3 lá sẽ mở ra.
Câu 27: Một người được xem là mắc bệnh cao huyết áp khi
A. huyết áp tối thiểu 90 mmHg, huyết áp tối đa > 140 mmHg.
B. huyết áp tối thiểu 120 mmHg, huyết áp tối đa > 160 mmHg.
C. huyết áp tối thiểu 100 mmHg, huyết áp tối đa > 160 mmHg.
D. huyết áp tối thiểu 90 mmHg, huyết áp tối đa > 120 mmHg.
Câu 28: Bệnh nào dưới đây có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm ở hệ tim mạch ?
A. Bệnh nước ăn chân.	B. Bệnh tay chân miệng.
C. Bệnh thấp khớp.	D. Bệnh á sừng.
Câu 29: Để phòng ngừa các bệnh tim mạch, chúng ta cần lưu ý điều gì ?
A. Thường xuyên vận động và nâng cao dần sức chịu đựng
B. Nói không với rượu, bia, thuốc lá, mỡ, nội tạng động vật và thực phẩm chế biến sẵn
C. Ăn nhiều rau quả tươi, thực phẩm giàu Omega – 3
D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 30: Ở tim người, tại vị trí nào dưới đây không xuất hiện van ?
A. Giữa tĩnh mạch chủ và tâm nhĩ phải.	B. Giữa tâm nhĩ trái và tâm thất trái
C. Giữa tâm nhĩ phải và tâm thất phải.	D. Giữa tâm thất trái và động mạch chủ
Câu 2: Bức xạ nhiệt là:
A. Sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng.
B. Sự truyền nhiệt qua không khí.
C. Sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi theo đường gấp khúc.
D. Sự truyền nhiệt qua chất rắn.
Câu 3: Trong sự dẫn nhiệt, nhiệt được truyền từ vật nào sang vật nào? Chọn câu trả lời đúng nhất.
A. Từ vật có khối lượng lớn hơn sang vật có khối lượng nhỏ hơn.
B. Từ vật có nhiệt độ thấp hơn sang vật có nhiệt độ cao hơn.
C. Từ vật có nhiệt năng lớn hơn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn.
D. Các phương án trên đều đúng.
Câu 1: Nhiệt lượng là
A. Phần nhiệt năng mà vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.
B. Phần nhiệt năng mà vật nhận trong quá trình truyền nhiệt.
C. Phần nhiệt năng mà vật mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.
D. Phần cơ năng mà vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình thực hiện công.
	Câu 4: Cách nào sau đây không làm thay đổi nội năng của vật?
A. Cọ xát vật lên mặt bàn.	B. Đốt nóng vật.
C. Làm lạnh vật.	D. Đưa vật lên cao.
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Chọn phương án trả lời đúng nhất trong các câu sau đây:
Câu 1: Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của 
A. các nguyên tử, phân tử trung hòa.              B. chất lỏng bên trong vật.
C. các bộ phận trong vật dẫn điện.                  D. các hạt mang điện.
Câu 2:  Vật nào dưới đây không dẫn điện?
         A. Dây xích săt.      B.Thước nhựa. C. Nước biển.          D. Cơ thể người.
Câu 3: Phát biểu nào dưới đây là sai?
Đơn vị của hiệu điện thế là
A. Vôn (V).          B. Milivôn (mV).             C. Ampe (A).          D. Kilovôn (kV)
 Câu 4: Nếu ta chạm vào dây điện trần (không có lớp cách điện) dòng điện sẽ truyền qua cơ thể gây co giật, bỏng thậm chí có thể gây chết người là do:
          A. Tác dụng sinh lí của dòng điện.   B. Tác dụng hóa học của dòng điện
          C. Tác dụng từ của dòng điện.          D. Tác dụng nhiệt của dòng điện
Câu 5: Có một pin, một bóng đèn pin, một công tắc, các đoạn dây nối. Làm cách nào để bóng đèn pin phát sáng?
        A. Nối đèn pin với pin
        B. Không thể làm đèn pin phát sáng
        C. Ta phải dùng các đoạn dây nối để nối các dụng cụ: pin, bóng đèn, công tắc với nhau thành một mạch hở.
        D.Ta phải dùng các đoạn dây nối để nối các dụng cụ: pin, bóng đèn, công tắc với nhau thành một mạch kín.
Câu 6: Dòng điện có tác dụng nhiệt vì có khả năng làm
        A.  sáng bóng đèn bút thử điện                       B. tê liệt thần kinh.
        C. nóng vật dẫn điện.                                      D. quay kim nam châm.
Câu 7. Nhiệt lượng là phần năng lượng mà vật
       A. nhận được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.
       B.  nhận trong quá trình truyền nhiệt.
       C. mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.
       D. nhận được hay mất bớt đi trong quá trình thực hiện công.
Câu 8: Nhiệt năng(năng lượng nhiệt) của một vật là
   A. tổng thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
   B. tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
   C. hiệu thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
   D. hiệu động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
Câu 9: Nhiệt do ngọn nến tỏa ra môi trường theo hướng nào?
      A. Hướng từ dưới lên.	B. Hướng từ trên xuống.
      C. Hướng sang ngang.	D. Theo mọi hướng.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nhiệt năng của vật?
      A. Chỉ những vật có khối lượng lớn mới có nhiệt năng.
      B. Bất kì vật nào dù nóng hay lạnh thì cũng đều có nhiệt năng.
      C. Chỉ những vật có nhiệt độ cao mới có nhiệt năng.
      D. Chỉ những vật trọng lượng riêng lớn mới có nhiệt năng.
 Câu 11: Trường hợp nội năng của vật bị biến đổi không phải do truyền nhiệt là
A. Chậu nước để ngoài nắng một lúc nóng lên.
B. Gió mùa đông bắc tràn về làm cho không khí lạnh đi
C. Khi trời lạnh, ta xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm lên.
D. Cho cơm nóng vào bát thi bưng bát cũng thấy nóng.
  Câu 12: Nung nóng một cục sắt thả vào chậu nước lạnh, nước nóng lên, cục sắt nguội đi. Trong quá trình này có sự chuyển hóa năng lượng:
         A. Từ động năng sang nhiệt năng.	   B. Từ nhiệt năng sang cơ năng.
         C. Từ cơ năng sang cơ năng.	   D. Từ nhiệt năng sang nhiệt năng.
Câu 13: Xương trẻ nhỏ khi gãy thì mau liền hơn vì:
     A. Thành phần cốt giao nhiều hơn chất khoáng.
     B. Thành phần cốt giao ít hơn chất khoáng.
     C. Chưa có thành phần khoáng.
     D. Chưa có thành phần cốt giao.
Câu 14: Nhóm máu nào dưới đây không tồn tại cả hai loại kháng nguyên A và B trên hồng cầu?
A. Nhóm máu B.	B. Nhóm máu A.
C. Nhóm máu O.	D. Nhóm máu AB.
Câu 15: Cơ quan thuộc hệ tiêu hóa là
         A. Phổi.             B. Dạ dày.                 C. Thận.                  D. Tim.
Câu 16: Tim ở người gồm mấy ngăn?
         A. 1.                  B. 2.                          C. 3.                         D. 4.

	Câu 17: Xét một ampe kế có giới hạn đo là 50 mA.

	 Ý hỏi
	Nội dung câu hỏi
	Đúng
	Sai

	a
	Khi mắc ampe kế vào mạch điện cần mắc trực tiếp hai chốt của ampe kế vào hai cực của nguồn điện.
	
	

	b
	Ampe kế là dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện.
	
	

	c
	Ampe kế nêu trên có thể được sử dụng để đo dòng điện đi qua đèn điôt phát quang có cường độ là 28 mA.
	
	

	d
	Giới hạn đo của ampe kế nêu trên là 5A
	
	

	

	Bài 14: Dẫn nhiệt là sự truyền năng lượng trực tiếp từ các nguyên tử, phân tử có động năng lớn hơn sang các nguyên tử, phân tử có động năng nhỏ hơn thông qua va chạm.

	 Ý hỏi
	Nội dung câu hỏi
	Đúng
	Sai

	a
	Khả năng dẫn nhiệt của tất cả các chất rắn là như nhau.
	
	

	b
	Trong sự dẫn nhiệt, nhiệt được truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.
	
	

	c
	Năng lượng Mặt trời truyền xuống Trái Đất bằng dẫn nhiệt.
	
	

	d
	Dùng một que sắt dài đưa một đầu vào bếp than đang cháy đỏ, một lúc sau cầm đầu còn lại ta thấy nóng tay. Trường hợp này liên quan đến hiện tượng dẫn nhiệt.
	
	

	


Câu 15 : Cho các phát biểu sau về sự nhiễm điện:
	(1) Khi cọ xát các electron có thể di chuyển từ vật này sang vật khác.
	(2) Vật thừa electron mang điện âm.
	(3) Vật thiếu electron mang điện dương.
	(4) Hai vật nhiễm điện trái dấu đặt gần nhau thì đẩy nhau.
	(5) Hai vật nhiễm điện cùng dấu đặt gần nhau thì hút nhau.
Số phát biểu đúng là bao nhiêu?
Câu 16 : Cho các thiết bị dùng điện sau:  Máy giặt, bàn là điện, Bóng đèn compăc, pin, ắc quy, lò sưởi điện, nồi cơm điện, châm cứu điện, tinh luyện kim loại, bóng dèn LED, quạt điện, máy sấy tóc.
Số thiết bị dùng điện do tác dụng nhiệt của dòng điện là bao nhiêu?
CCâu 17: Một vật có nhiệt năng 200J, sau khi nung nóng nhiệt năng của nó là 400J. Hỏi nhiệt lượng mà vật nhận được là bao nhiêu?
CCâu 18 : Cho các phát biểu sau về sự nở về nhiệt:
	(1) Gỗ nở vì nhiệt tốt hơn so thanh thép.
	(2) Chất rắn nở vì nhiệt tốt hơn so với chất lỏng.
	(3) Khi nhiệt độ tăng từ OoC đến 4oC thì nước co lại, chứ không nở ra.
	(4) Các chất lỏng và chất rắn khác nhau, nở vì nhiệt khác nhau.
	(5) Các chất khí khác nhau, nở vì nhiệt khác nhau.
Số phát biểu đúng là bao nhiêu? 

Dặn dò:
- Hệ thống, ôn lại kiến thức chuẩn bị kiểm tra giữa kì II
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